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        Phường Lê Ích Mộc, ngày      tháng 3 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, 

cán bộ, công chức UBND Phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải phòng 

 

Thực hiện quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế 

hoạch số 55/KH-UBND ngày 27/02/2026 của Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc 

về việc triển khai thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện năm 2026. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông 

tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, 

chính quyền Phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc thông báo công khai số điện thoại 

của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức UBND phường 

để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn, cụ thể như sau: 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1  Trịnh Quang Trường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0983363456 

2  Lê Nam Thắng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0914367486 

3  Nguyễn Quang Vinh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0972042068 

4  Lê Tâm Phó Chủ tịch HĐND 0943968234 

5  Trịnh Quang Chính Phó Chủ tịch Thường trực UBND  0983705889 

6  Nguyễn Bá Việt Phương Phó Chủ tịch UBND phường 0933481983 

7  Nguyễn Bá Quế Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 0904362606 

8  Nguyễn Đình Khanh Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng 0886831133 

9  Nguyễn Thái Sơn Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 0913535020 

10  Trần Đình Chất Chánh Văn phòng Đảng ủy 0962481589 

11  Trần Khánh Dương Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0904170964 

12  Đàm Công Chỉnh Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0912982290 

13  Phùng Mạnh Hùng Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0905443500 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

14  Đặng Thị Xuân Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 0979666893 

15  Trần Đình Thanh Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0944693986 

16  Đặng Thị Hà Thu Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 0777265757 

17  Nguyễn Văn Thơm Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 0912568845 

18  Bùi Thị Lơ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 0936587019 

19  Bùi Thị Thu Hằng Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 0974863734 

20  Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy 0969626994 

21  Trần Văn Dương Phó Chánh Văn phòng HĐND &UBND 0934272857 

22  Đồng Thị Hoa Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 0904303246 

23  Hà Hương Thủy Phó Trường phòng Kinh tế, Hạ tầng  và Đô thị 0972858305 

24  Nguyễn Ngọc Quý Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 0973349779 

25  Vũ Thị Hà Phó Chủ tịch UBMTTQ VN 0777398479 

26  Nguyễn Văn Thường Phó Chủ tịch UBMTTQ VN 0907641555 

27  Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch UBMTTQ VN 0345066746 

28  Nguyễn Viết Sen Phó Chủ tịch UBMTTQ VN 0915019319 

29  Nguyễn Hà Giang Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 0936779281 

30  Phan Thị Thanh Tâm Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 0972561169 

31  Lê Thị Thu Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 0336227726 

32  Trần Thị Liễu Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 0794128508 

33  Phạm Thị Tuyết Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 0983186104 

34  Nguyễn Văn Trung Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 0909141983 

35  Nguyễn Thị Hường Chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội 0904623719 

36  Mạc Thị Kim Phụng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0914838309 

37  Trần Thị Loan Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0936602379 

38  Vũ Thị Huế Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0943026899 

39  Trần Thị Phúc Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0934237566 

40  Đặng Thị Hậu Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0368654296 

41  Trần Quang Thái Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0347264568 

42  Hoàng Văn Tuân Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0936678186 

43  Đỗ Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0902045266 

44  Đoàn Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0948172268 

45  Hoàng Phú Sáng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0772251389 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

46  Nguyễn Tuấn Huỳnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0868678983 

47  Bùi Thị Hoàn Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0975461601 

48  Phạm Thị Mai Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0339670642 

49  Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0934278039 

50  Đặng Thị Ngọc Bích Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0969115068 

51  Mạc Thị Chang Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0946578859 

52  Nguyễn Thanh Việt Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904593276 

53  Hoàng Thị Sinh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0934320908 

54  Hoàng Văn Huỳnh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0975780352 

55  Lưu Ngọc Anh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0986976757 

56  Bùi Thị Định Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 0936289359 

57  Nguyễn Thị Ngọc Huyền Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 0974291628 

58  Vũ Đức Cầm Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 0904830810 

59  Tống Văn Doanh Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công 0982523622 

 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

Ủy ban nhân dân Phường Lê Ích Mộc trân trọng thông báo để các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân biết liên hệ ./.  

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Thường trực Đảng uỷ-HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH phường; 

- Các phòng, đơn vị thuộc phường; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Khánh Dương 
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